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      KHỐI 10
	1
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức  

	
	
	

	2
	Pronunciation
	/t/-/d/

	
	
	Stress 

	3
	Grammar
	Simple present vs. Present progressive

	
	
	Articles

	
	
	Simple past vs. Past continuous

	
	
	WH questions

	4
	Vocabulary
	Likes and Dislikes

	
	
	Describing people

	
	
	Feelings

	
	
	Accidents and injuries

	
	
	Landscapes

	
	
	Sports and Hobbies/ School subjects

	5
	Word skills
	Adjective endings

	6
	Reading
	Reading comprehension

	
	
	Cloze test

	7
	Listening
	 


 

CẤU TRÚC ĐỀ THI
	
	Number of questions
	Total score

	Multiple choice
	Pronunciation
	4
	7

	
	Grammar
Vocabulary
Word skills
	27
	

	
	Listening
	4
	

	Written part
	Word forms
	5
	1

	
	Verb forms
	5
	1

	
	Sentence transformation
	5
	1





KHỐI 11

1. Phát âm
· Bài 1, 2 và 3
2. Từ vựng
· Bài 1, 2 và 3
3. Ngữ pháp
· Infinitive có/không có “to”
· Gerund
· Thể bị động của infinitive và gerund
· Ôn tập thì quá khứ: quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành
4. Format đề thi
Tổng 36 câu, 24 câu trắc nghiệm và 12 câu tự luận
· 24 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0.25 điểm, tổng 6 điểm)
· 4 câu phát âm (2 phát âm khác và 2 tìm dấu nhấn)
· 4 câu tìm lỗi sai
· 8 câu điền từ vào câu
· 4 câu điền từ vào đoạn
· 4 câu đọc hiểu
· 12 câu tự luận (tổng 4 điểm)
· 4 câu verb form (mỗi câu 0.25 điểm, tổng 1 điểm)
· 4 câu word form (mỗi câu 0.25 điểm, tổng 1 điểm)
· 4 câu viết câu (0.5 điểm, tổng 2 điểm)










KHỐI 12
I. Vocab: Unit 1, 2, 3
II. Grammar:
 Tense
 Order of Adjective
 Subject-Verb agreement
 Reported Speech
III. Pronunciation  
Pronunciation of “ED” and “S/ES”
IV. Format: Tổng cộng 40 câu (trắc nghiệm)
 Nội dung bài đọc sẽ có liên quan đến chủ đề của 3 bài 1, 2 và 3.
